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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Tiếng Anh - lớp 9
Thời gian làm bài: 60 phút
I. Mục tiêu:
1. Năng lực.
a. Năng lực đặc thù:
+ Học sinh nhận biết được các lĩnh vực chủ yếu của môn tiếng Anh.
+ Hiểu được cách phát âm, sử dụng được từ vựng và biết vận dụng ngữ pháp vào trong các tình huống cụ thể.
+ Nắm bắt được cách sử dụng mạo từ và câu điều kiện loại 1 với các động từ khuyết thiếu.
+ Hiểu được cách sử dụng của mệnh đề quan hệ và câu điều kiện loại 2
+ Đọc hiểu chi tiết và trả lời đúng các câu hỏi về Mũi Né và tầm quan trọng của ngôn ngữ tiếng Anh. 
+ Biết vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b. Năng lực chung:
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống giáo viên đưa ra trong đề kiểm tra.
2.  Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện trả lời câu hỏi.
- Trung thực: Trung thực trong việc làm đề kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra trực tiếp trên giấy
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi trắc nghiệm
IV. Ma trận đề kiểm tra

	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu 
	Điểm

	1
	Phonetics, Vocabulary and grammar
	        12
	8
	
	
	20
	5,0

	2
	Phonetics
	
6

	
	
	
	6
	

	3
	Vocabulary and grammar
	
6

	8
	
	
	14
	

	4
	Reading
	
2

	3
	4
	1
	10
	2,5

	5
	Choose the option (A, B, or C) that best completes each numbered blank in the passage.

	

2
	2
	1
	
	5
	

	6
	Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

	
	
1
	
3
	
1
	
5
	


	7
	Writing
	

	3
	5
	2
	10
	2,5

	8
	Choose the underline word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.

	
	3
	1
	1
	5
	

	9
	Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

	
	
	4
	1
	5
	

	10
	Số câu

	14
	14
	9
	3
	40
	

	11
	Điểm

	3,5
	3,5
	2,25
	0,75
	
	10



V. Bảng đặc tả ma trận đề.

	Stt
	Nội dung kiến thưc
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	       Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	





Phonetics, Vocabulary and grammar
	-Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
-Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
-Choose the option (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

	   Nhận biết
- Vowel sound
- Stress
- Comparasion
	

12
	
	
	
	



20

	
	
	
	  Thông hiểu
- Comparasion
-Adverbal clause
- Reported speech.
	
	


8
	
    
     
	
	

	
	
	
	  Vận dụng








	
	
	




0
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
        0
	

	2
	









Reading
	-Choose the option (A, B, or C) that best completes each numbered blank in the passage.
.	
-Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
. 


	   Nhận biết
- Read for general and specific information about “Mui Ne and the importance of English language”to choose the correct answer.
	


2
	
	
	
	




10

	
	
	
	  Thông hiểu
- Understand for general and specific information about “Mui Ne and the importance of English language” to choose the correct answer after each question.
	
	

      


     

       3
	
	
	

	
	
	
	  Vận dụng
-Understand the content of reading and answer the questions well.
	
	
	
     4
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
- Answer the questions of thinking.
	
	
	
	
       
      1
	

	3
	











Writing
	-Choose the underline word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.
-Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

	.Nhận biết


	
0
	
	
	
	










10

	
	
	
	Thông hiểu
- Understand how to use conditional sentence type 1 with modal verbs, articles, relative clauses, conditional sentence type 2.
	
	
     

        3
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Know how to write the sentences using grammar:
 articles, relativeclause,conditional sentence type 2.
	
	
	

    

    5
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
- Write sentences with difficult structures
	
	
	
	
      2
	

	Tổng

	
	14
	14
	9
	3
	

	Tỉ lệ  % từng mức độ nhận thức
	
	35%
	35%
	22,5%
	7,5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TIẾNG ANH 9
(Thời gian làm bài 60’ không kể thời gian giao đề)
Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1. A. explore		B. environment		C. resort	          D. expedition
2. A. tropical            B. potato                     	C.potential               D.promote
3. A. hyphen            B. honest                    	C. helmet                  D. holiday  
4. A. delicious         B. lemon		           C. pepper	          D. vegetable
Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
5. A. translate	B. pronounce			C. persuade		D. borrow
6. A. flexibility	B. conversation		C. characteristic	D. intonation
Choose the option (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.
7. My mother thinks that it’s important_____a new day with a good breakfast so she always gets up early to prepare breakfast with nutritious things for us.
A. to get		B. to start		C. to decide		D. to make
8. One of my friends sometimes skip breakfast______they get up late in the morning.
A. because 		B. although		C. in spite of		D. because of
9. Did you have ________nice holiday? Yes, It was ________ best holiday I've ever had.
A. an/ a		B. a/ the		C. ø/ the	           D. the/ a
10. I’d like to become a ______ because I can travel everywhere and show tourists around.
A. explorer		B. tour guide	           C. flight attendance	D. holiday maker
11. Every time my father flies to America, he gets really bad__________. 	
A. jet lag		B. journey		C. touchdown	D. mix-up
12. If I didn’t have exams next week, I__________ camping with you this weekend.
A. will go		B. will have gone	C. would have gone	D. would go
13. You have to tell me the reason__________ you stop learning English.
A. because		B. that			C. which		D. why
14. Do you remember the place__________ we first met?
A. which		B. where		C. from which	D. that
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges.
[bookmark: bookmark243]15. - "Can you come down and help me with this?"
 - “_____________”
A. What are you doing?	B. I am coming.
C. Can't you just do it?	D. I am looking forward.
[bookmark: bookmark244]16.  -  “_________________?"
  -"It's a quarter past two."
A. How many times have I told you 		      B. What time will you go
C. What's the time now	D. What time is there
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following sentences.
17. The guests at the Wedding Party enjoyed it very much but some refused to eat  the raw fish.
A. stale                B. fresh                   C. rotten                       	D. uncooked
18. It’s really hard to tell the differences between poisonous mushrooms and edible ones.
A. venomous 	B. eatable 		C. delicious 		D. nutritious
Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following sentences.
19. My brother is a good cook in a famous restaurant. He can cook very well.
A. bad			B. badly			C. worse			D. worst
20. Local people in this nation have a lot of strange dishes. 
A. regional 		B. native			C. provincial 			D. foreign
Choose the option (A, B, or C) that best completes each numbered blank in the passage.
Mui Ne is located 24 kilometres northeast of Phan Thiet city. It is a fishing village as well as a familiar tourism area in Binh Thuan province. (21)__________ lovely scenery of swaying coconut trees, Mui Ne, meaning “sheltered peninsula”, is one of the famous and popular holiday destinations in the world with 15-kilometre strip of resorts along the beach.
Thanks to the shallow and slopped beaches, the blue and clean water, nice sun rarely behind the clouds and cliffs battered by the waves of the sea, sometimes Mui Ne is considered Hawaii of Viet Nam. The beaches are fantastic with activities such as surfing and kite-surfing. But the most (22)__________ scenery at Mui Ne is moving lines of golden sand which is called “Sand Dunes” by local people. The sand is always moving because of the wind and looks like moving waves from afar and that is (23)__________  	the dunes never look the same. The scenery is more fascinating at dawn. Mui Ne is really a good (24)__________ for those who are interested in photography.
There are also many interesting sites at Mui Ne such as Po Sah Inu Tower, the ancient Cham building that was built in the 8th century, some workshops making fish sauce. Mui Ne market and fishing harbour are also a good chance (25)__________daily life of local fishermen.
21. A. For		B. With			C. Through			D. In
22. A. attraction	B. attracted			C. attractive			D. attracting
23. A. reason		B. the reason 			C. the reason why		D. the reason
24. A. perfect		B. best			C. ideal			D. wonder
25. A. to discover	B. for discovering		C. to be discovered		D. discovering
Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
Today English is one of the most important languages and it is spoken and understood in all parts of the world.
English has become an international language for a variety of reasons. One of the most important of those is that the English people have been well- known for their knowledge of science, medicine, engineering, government and all other matters that useful for the progress of human race. It is thanks to the scientists of England that the motor-engine has become the most important machine in the world today.
The thirst for knowledge of the English scholars has contributed to the progress of man in almost all fields of his activity. Thousands of books have been written by such scholars on almost every subject that one can think of. Thus, people whose mother tongue is not English have learned English with great interest as a means of acquiring knowledge of all human affairs.
As a result old this interest, English is used almost everywhere in the world. Its is used in all the important meetings and conferences in the United Nations. Its is also used in all leading universities in the world and in international trade and commerce. As it is used so widely, English has indeed become a very rich language. People of all the countries of the world have contributed new ideas and thoughts to this language. Thus, more and more new words are being created to make this language more and more useful for the communication of ideas and information among the peoples of the world.
26. English is the most important language in the world because__________	
A. it is spoken and understood in all parts of the world.
B. it is my favourite subject.
C. it is used in meetings.
D. it is used in all leading universities.
27. The motor-engine has become the most important machine in the world today thanks to__________ 	
A. the people all over the world.	
B. the scientists of England.
C. the United Nations.	
D. the Americans.
28. Thousands of books__________ 	
A. have been sold by English scholars on almost every subject.
B. were written in English.
C. were read by English scholars.
D. have been written by English scholars on almost every subject that one can think of.
29. Because English is used so widely,__________  	
A. it has become a very rich language.
B. it has become a very interesting language.
C. it has indeed become a very poor language.
D. it has become a very useless language.
30. Why do people whose mother tongue is not English have learned English with great interest?
A. Because it is a means of doing everything for all human affairs.
B. Because it is an interesting language.
C. Because it is a means of acquiring knowledge of all human affairs.
D. Because it is a means of practising what people have achieved in their jobs.
Choose the underline word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.
31. Sleeping, resting, and to drink fruit juice are the best ways to care for a cold.  
A. Sleeping		B. to drink		C. juice			D. best ways
32. What shall happen if we cook beef too long? 
A. shall		B. if			C. cook			D. long
33. You have eat nutritious things to stay healthy. 
A. have		B. nutritious		C. stay			D. healthy
34. A tour guide was showing the tourists around when a something fell down from the sky. 
A. A			B. the			C. a				D. the
35. I bet you will never have the nerve to start an expedition to an Amazon rainforest. 
A. never 		B. the 			C. start			D. an
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
36. The English teacher is excellent. You met him at the meeting yesterday. (Who)
A. The English teacher who/ that you met at the meeting yesterday excellent.
B. The English teacher who/ that you met at the meeting yesterday is excellent.
C. The English teacher who/ that you met at the meeting yesterday was excellent.
D. The English teacher who/ that you met at the meeting yesterday is being excellent.
37. She goes to an English speaking club every week. She speaks English fluently now. 
A. If she doesn’t go to English speaking club every week, she couldn’t speak English fluently.
B. If she didn’t go to English speaking club every week, she couldn’t speak English fluently.
C. If she didn’t go to English speaking club every week, she could speak English fluently.
D. If she goes to English speaking club every week, she couldn’t speak English fluently.
38. I cant look the word up because I haven’t got a dictionary.
A. If I have a dictionary, I could look the word up.
B. If I am having a dictionary, I could look the word up.
C. If I had a dictionary, I could look the word up.
D. If I had a dictionary, I can look the word up.
39. “Why do pickpockets often prefer crowded places?”, asked Tom.
A. Tom wondered why pickpockets often preferred crowded places.
B. Tom asked if pickpockets often prefer crowded places.
C. Tom wondered whether pickpockets often prefer crowded places.
D. Tom asked if pickpockets often prefered crowded places.
40.She can speak both Vietnamese and English perfectly. (bilingual) 
A. She is bilingual in Vietnamese and English.
B. She is bilingual on Vietnamese and English.
C. She is bilingual for Vietnamese and English.
D. She is bilingual with Vietnamese and English.

                                    …………………The end……………...



















VII. Đáp án và biểu điểm
   - Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	1.D
	2.A
	3.B
	4.A
	5.D
	6.C
	7.B
	8.A
	9.B
	10.B

	11.A
	12.D
	13.D
	14.B
	15.B
	16.C
	17.D
	18.A
	19.B
	20.D

	21.B
	22.C
	23.C
	24.C
	25.A
	26.A
	27.B
	28.D
	29.A
	30.C

	31.B
	32.A
	33.A
	34.C
	35.D
	36.B
	37.B
	38.C
	39.A
	40.A
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